
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :09-02-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 169 15.16704:30 YM HAWK Đặng văn DiệnP/S TS41 NHTAIWAN

 147 12.55906:30 HAIAN LINK Phạm Tấn DũngP/S TS32 NHVIET NAM

 170 18.82607:30 INTERASIA 
VISION

Phạm Tấn Dũng TS3P/S3 NHSingapore

 134 7.24915:30 NASICO 
NAVIGATOR

Hoàng Việt TS4P/S4 NHVIET NAM

 170 18.82617:00 INTERASIA 
VISION

Đặng văn DiệnP/S TS35 NHSingapore

 119 9.94319:00 ORIENT KING Phạm Quốc DânP/S TS1B6 NHPANAMA

 134 7.24920:00 NASICO 
NAVIGATOR

Phùng Tấn SáuP/S TS47 NHVIET NAM

 121 6.36220:00 VINAFCO 26 Phạm Quốc Dân TS3P/S8 NHVIET NAM

 172 18.85221:00 HAIAN ALFA Phùng Tấn Sáu TS4P/S9 NHVIET NAM

Khu vực Quảng 
Nam

 90 2.99808:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Đặng Xuân 
Quỳnh

 Tam HiệpP/S10 H3VIET NAM

 90 2.99815:00 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Trần Khánh HiệpP/S Tam Hiệp11 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 110 4.68808:30 HONG DUC 01 Phan Minh CảnhP/S J312 NHVIET NAM

 108 4.40909:30 LONG PHÚ 09 Phan Minh Cảnh J3P/S13 NHVIET NAM

 103 3.62616:00 ROYAL 36 Lê Trần Khánh Hiệp J4P/S14 H3VIET NAM

 105 4.43216:30 NHÀ BÈ 08 Hồ Quang TùngP/S J415 H1VIET NAM

 108 4.40922:00 LONG PHÚ 09 Đỗ Văn LợiP/S J316 NHVIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 9 tháng 2 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


